
                           UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

· ĐT liên lạc (Khoa  CNM  - TT):  028 39485976
· Fax ( P. TC - HC - TH): (028) 38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2015 CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ:    14/5/2018	đến ngày  07/7/2018
Đơn vị đến TTTN:   Xí nghiệp may Minako Đồng An
Tại địa chỉ:  54B Ngô Chí Quốc, P. Bình Chiểu, Quận Thủ Đức
[bookmark: _GoBack]Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT    0932.041.044 (Chị Nhân)	 Fax: 0835533348
	STT
	Họ và  tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại
của SV
	Điện thoại
của cha, mẹ
	Ghi chú

	1
	Đỗ Như Quỳnh
	
	339/2 Nguyễn Thái Bình, P12, Q.Tân Bình
	01676917833
	01668481382
	

	2
	Trần Thị Ngọc Thanh
	
	18/154B KP6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức
	01638001510
	01218619097
	

	3
	Lê Thị Nguyên Thương
	
	390 Hoàng Văn Thụ, P4, Q.Tân Bình
	0933652230
	0982343985
	

	4
	Đinh Thị Bích Thủy
	
	23 đường 13, KP5, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức
	0939743184
	0909828713
	

	5
	Trần Thị Tiếp
	
	TDP 10,  P.An Bình, TX.Buôn Hồ, Daklak
	01248080615
	
	

	6
	Nguyễn Thị Trang
	
	70/17 Hiệp Nhất, P4, Q.Tân Bình
	01636368641
	01672827447
	

	7
	Lâm Huỳnh Huế Trinh
	
	255/1A Thích Quảng Đức, P4, Q.Phú nhuận
	0986865764
	098686764
	

	8
	Nguyễn Thị Mỹ Trinh
	
	18/154B KP6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức
	01627888706
	01687325498
	

	9
	Nguyễn Thị Phương Trúc
	
	261/10/8/7  P.Hiệp Thành, Q12
	0979026757
	0937316866
	

	10
	Hồ Thị Mỹ Ý
	
	Ấp 4, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn
	01659371044
	01663666375
	






                           UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

· ĐT liên lạc (Khoa  CNM  - TT):  028 39485976
· Fax ( P. TC - HC - TH): (028) 38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2015 CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ:    14/5/2018	đến ngày  07/7/2018
Đơn vị đến TTTN:   Công ty Cổ Phần May Sài Gòn 3
Tại địa chỉ:  40/32 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức
Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT   028.3727.1140 (Chị Kiều)	 Fax: 02837271143
	STT
	Họ và  tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại
của SV
	Điện thoại
của cha, mẹ
	Ghi chú

	1
	Trần Thị Mỹ Hằng
	15CĐ-MTT1
	23/8 Kha  Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức
	01637515652
	0964643346
	

	2
	Bùi Thị Hường
	15CĐ-MTT1
	29 An Hội, P.13, Q.GòVấp
	01636136826
	0976520103
	

	3
	Nông Thị Liễu
	15CĐ-MTT1
	141/53 Đường 28, P.6, GòVấp
	01639663813
	01697089774
	

	4
	Hoàng Thị Mai
	15CĐ-MTT1
	141/53 Đường 28, P.6, GòVấp
	0967410030
	0165886874
	

	5
	Nguyễn Thị Bích Phương
	15CĐ-MTT1
	275/4/6 P.10, Quang Trung, Gò Vấp
	0963192441
	01697121910
	

	6
	Nguyễn Thị Diễm Sương
	15CĐ-MTT1
	14/25 Đường số 17, Lái Thêu, Bình Dương
	01683525370
	0984013936
	

	7
	Hồ Thị Thanh Tuyền
	15CĐ-MTT1
	124 Phan Huy Ích, Gò Vấp
	01628415406
	0976132526
	Nhóm trưởng

	8
	Thạch Thị Chane Ni
	
	15CĐ-MTT2
	390 Hoàng Văn Thụ, P4, Q.Tân Bình
	01643299965
	01648222705
	

	9
	Đạo Ri Nô
	
	15CĐ-MTT2
	18/51 KP8, P.Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức
	0962977357
	0976156514
	

	10
	Đỗ Thị Kim Oanh
	
	15CĐ-MTT2
	6A/2B KP6, P.Tân Thới Nhất, Q.12
	01657112400
	01642239038
	

	11
	Đỗ Như Quỳnh
	
	15CĐ-MTT2
	339/2 Nguyễn Thái Bình, P12, Q.Tân Bình
	01676917833
	01668481382
	

	12
	Trần Thị Ngọc Thanh
	
	15CĐ-MTT2
	18/154B KP6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức
	01638001510
	01218619097
	

	13
	Lê Thị Nguyên Thương
	
	15CĐ-MTT2
	390 Hoàng Văn Thụ, P4, Q.Tân Bình
	0933652230
	0982343985
	

	14
	Đinh Thị Bích Thủy
	
	15CĐ-MTT2
	23 đường 13, KP5, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức
	0939743184
	0909828713
	

	15
	Trần Thị Tiếp
	
	15CĐ-MTT2
	TDP 10,  P.An Bình, TX.Buôn Hồ, Daklak
	01248080615
	
	

	16
	Nguyễn Thị Trang
	
	15CĐ-MTT2
	70/17 Hiệp Nhất, P4, Q.Tân Bình
	01636368641
	01672827447
	

	17
	Lâm Huỳnh Huế Trinh
	
	15CĐ-MTT2
	255/1A Thích Quảng Đức, P4, Q.Phú nhuận
	0986865764
	098686764
	

	18
	Nguyễn Thị Mỹ Trinh
	
	15CĐ-MTT2
	18/154B KP6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức
	01627888706
	01687325498
	

	19
	Nguyễn Thị Phương Trúc
	15CĐ-MTT2
	261/10/8/7  P.Hiệp Thành, Q12
	0979026757
	0937316866
	

	20
	Hồ Thị Mỹ Ý
	
	15CĐ-MTT2
	Ấp 4, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn
	01659371044
	01663666375
	



	Ngày        tháng  5 năm 2018	 Ngày      tháng 5 năm 2018
	 TRƯỞNG KHOA 	HIỆU TRƯỞNG 




                           UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

· ĐT liên lạc (Khoa  CNM  - TT):  028 39485976
· Fax ( P. TC - HC - TH): (028) 38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2015 CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ:    14/5/2018	đến ngày  07/7/2018
Đơn vị đến TTTN:   Công ty TNHH TM – DV – SX Giang Thu
Tại địa chỉ:  399/23 Đường Bình Thành, Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân
Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT   0932.368.827 (Chị Thu)	 Fax: __________________________
	STT
	Họ và  tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại
của SV
	Điện thoại
của cha, mẹ
	Ghi chú

	1
	Phạm Thị Gái
	15CĐ-MTT1
	G45/7 Kênh C, Lê Minh Xuân, Bình Chánh
	0901624197
	0962485249
	Nhóm trưởng

	2
	Trần Ngọc Xuân Hương
	15CĐ-MTT1
	399/42 Bình Thành, Bình Hưng Hòa,  Bình Tân
	01628105701
	01662286182
	

	3
	Hoàng Khánh Linh
	15CĐ-MTT1
	399/42 Bình Thành, Bình Hưng Hòa, Bình Tân
	01665529957
	0983243246
	

	4
	Võ Thị Kim Ngoan
	15CĐ-MTT1
	399/42 Bình Thành, Bình Hưng Hòa, Bình Tân
	01697576707
	01627277112
	

	5
	Đoàn Thị Huỳnh Nhi
	15CĐ-MTT1
	Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc, Bình Chánh
	01693315693
	01633612530
	

	6
	Nguyễn Thị Hải Phận
	15CĐ-MTT1
	110A Phan Đăng Giảng, Bình Hưng Hòa, Bình Tân
	0969266394
	01633158980
	



	Ngày        tháng  5 năm 2018	 Ngày     tháng 5 năm 2018
	 TRƯỞNG KHOA 	HIỆU TRƯỞNG 
                           UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

· ĐT liên lạc (Khoa  CNM  - TT):  028 39485976
· Fax ( P. TC - HC - TH): (028) 38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2015 CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ:    14/5/2018	đến ngày  07/7/2018
Đơn vị đến TTTN:   Công ty BaBy VT
Tại địa chỉ: 54/13 Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú
Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT    0907.954.959 (Chị Tâm)	 Fax: __________________________
	STT
	Họ và  tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại
của SV
	Điện thoại
của cha, mẹ
	Ghi chú

	1
	Đàm Thị Ngọc Sang
	15CĐ-MTT2
	24/7 Nguyễn Hữu Tiến, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú
	01686181382
	0913130014
	Nhóm trưởng

	2
	Hồ Thị Phượng
	15CĐ-MTT2
	24/7 Nguyễn Hữu Tiến, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú
	01662958120
	0978470785
	

	3
	Nguyễn Thanh Thảo
	15CĐ-MTT2
	316 Lô C, CC Ấn Quang, P9, Q10
	01228142044
	01682333612
	

	4
	Trần Thị Thúy Vy
	15CĐ-MTT2
	49/22 Trịnh Đình Trọng, P,Phú Trung, Q.Tân Phú
	01659066769
	01864299779
	

	5
	Phạm Thị Ái Loan
	15CĐ-MTT1
	42/6 Phan Văn Đội, Bà Điểm, Hóc Môn
	0984423631 
	01637207271
	



	Ngày        tháng  5 năm 2018	 Ngày     tháng 5 năm 2018
	 TRƯỞNG KHOA 	HIỆU TRƯỞNG 

                           UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

· ĐT liên lạc (Khoa  CNM  - TT):  028 39485976
· Fax ( P. TC - HC - TH): (028) 38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2015 CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ:    14/5/2018	đến ngày  07/7/2018
Đơn vị đến TTTN:   Công ty may Phương Nam
Tại địa chỉ :  18 Phan Huy Ích, P14, Q.Gò Vấp, TPHCM
Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT   0918.109.214 (Chị Trúc)	 Fax: __________________________
	STT
	Họ và  tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại
của SV
	Điện thoại
của cha, mẹ
	Ghi chú

	1
	Hoàng Thị Tuyết Nhung
	15CĐ-MTT2
	330 Hoàng Văn Thụ, P4, Q.Tân Bình
	0908646380
	0989897702
	Nhóm trưởng

	2
	Nguyễn Thị Thúy Hồng
	15CĐ-MTT2
	640/19A Ấp 5, Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi
	0963290946
	01666836703
	

	3
	Trương Ngọc Hân
	15CĐ-MTT2
	A5/15D Ấp 1B, Vĩnh Lộc B, Q.Bình Chánh
	0962550140
	01627006796
	

	4
	Lê Thị Bích Phượng
	15CĐ-MTT2
	Ấp 123 Vĩnh Lôc A, H.Bình Chánh
	0961865659
	0963153665
	

	5
	Trần Thị Ngọc Phượng
	15CĐ-MTT2
	492/6 Trường Chinh, P13, Q.Tân Bình
	01222779810
	0995622326
	

	6
	Nguyễn Thị Ngọc Quyền
	15CĐ-MTT2
	267/18/11 Ấp 2, Đông Thạnh, H.Hóc Môn
	0983414807
	0927573449
	

	7
	Phan Thị Thu Sương
	15CĐ-MTT2
	24/7 Nguyễn Hữu Tiến, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú
	01674420417
	01645403874
	

	8
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	15CĐ-MTT2
	24/7 Nguyễn Hữu Tiến, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú
	01688303599
	01646320017
	

	9
	Nguyễn Trần Thùy
	15CĐ-MTT2
	8/7 Bùi Dương Lịch, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân
	0903073740
	0903191558
	

	10
	Dương Thị Diễm Trinh
	15CĐ-MTT2
	106/38 Đình Nghi Xuân, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân
	01869256027
	0925778245
	



	Ngày      tháng  5  năm 2018	 Ngày      tháng  5 năm 2018
	 TRƯỞNG KHOA 	HIỆU TRƯỞNG 

















                           UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

· ĐT liên lạc (Khoa  CNM  - TT):  028 39485976
· Fax ( P. TC - HC - TH): (028) 38118676
· 

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2015 CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ:    14/5/2018	đến ngày  07/7/2018
Đơn vị đến TTTN:   Công ty JAF Việt Nam
Tại địa chỉ:  21C4, đường số 66, Khu phố 2, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM 
                               Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT  028.37710.270 (Anh Hoàng)            Fax: __________________________

	STT
	Họ và  tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại
của SV
	Điện thoại
của cha, mẹ
	Ghi chú

	1
	Huỳnh Minh Chí
	15CĐ-MTT1
	30 Tân Thới Nhất 7, P. Tân Thới Nhất, Q.12
	01649255589
	0911755273
	

	2
	Phan Thanh Điền
	15CĐ-MTT1
	27/32/12 Kinh Dương Vương, P.12, Q.6
	01687905963 
	01634447368
	Nhóm trưởng

	3
	Lưu Hữu Hòa
	15CĐ-MTT1
	Bình Chánh, TP.HCM
	0981244900 
	01666633730 
	



	Ngày     tháng  5 năm 2018	 Ngày     tháng 5 năm 2018
	 TRƯỞNG KHOA 	HIỆU TRƯỞNG 

                           UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

· ĐT liên lạc (Khoa  CNM  - TT):  028 39485976
· Fax ( P. TC - HC - TH): (028) 38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2015 CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ:    14/5/2018	đến ngày  07/7/2018
Đơn vị đến TTTN:   Công ty TNHH Thời trang Ban Mai
Tại địa chỉ : 139/17/5 Dương Văn Dương, P.Tân Quý, Q.Tân Phú
Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT   0918.316.157  (Chị Hiền)	 Fax:  02862692365
	STT
	Họ và  tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại
của SV
	Điện thoại
của cha, mẹ
	Ghi chú

	1
	Dương Thị Hải Anh
	15CĐ-MTT1
	160/1D, Tam Đông, Tam Thôn, Hóc Môn
	01694538281
	01688228718
	Nhóm trưởng

	2
	Ngô Thị Bích
	15CĐ-MTT1
	54/54 , P. Tân Tạo A, Q. BìnhTân
	01674057797
	01664937938
	

	3
	Đinh Văn Đạt
	15CĐ-MTT1
	70/14 Tân Thới Nhì, Tân Thới Nhì, Hóc Môn
	0964393202
	01692872223
	

	4
	Văn Thị Hà
	15CĐ-MTT1
	9/3 Dương Công Khi, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn
	 0902234124
	01229585878 
	

	5
	Đinh Thị Thu Hiền
	15CĐ-MTT1
	Củ Chi, Tp.HCM
	 0983626880
	0975142526 
	

	6
	Nguyễn Thị Kim Khánh
	15CĐ-MTT1
	13/1/8 Lương ThếVinh, Tân Thới Hòa, Tân Phú
	 0901467479
	0903700778 
	

	7
	Lê Thị Diễm Kiều
	15CĐ-MTT1
	2643/3A An Phú Đông, Q.12
	 01673017236
	0918726956 
	

	8
	Lê Thị Thu Thủy
	15CĐ-MTT1
	Thuận Tây, Thuận Thành, Cần Giuộc, Long  An
	 0937809853
	 0937344760
	

	9
	Nguyễn Thị Thùy Vi
	15CĐ-MTT1
	27/72 Đường số 9, P.16, Gò Vấp
	01286604201
	01243473727
	

	10
	Trần Tấn Vinh
	15CĐ-MTT1
	Rừng Sên, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An
	01243961837
	01273452228
	Nhóm trưởng



	Ngày     tháng  5  năm 2018	 Ngày      tháng 5 năm 2018
	 TRƯỞNG KHOA 	HIỆU TRƯỞNG 



















                           UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

· ĐT liên lạc (Khoa  CNM  - TT):  028 39485976
· Fax ( P. TC - HC - TH): (028) 38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2015 CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ:    14/5/2018	đến ngày  07/7/2018
Đơn vị đến TTTN: Công ty CP SX TM May Sài Gòn
Tại địa chỉ: 252 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q.Gò Vấp, Tp.HCM 
Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT 0933657729 (Chị Diễm)	 Fax: __________________________

	STT
	Họ và  tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại
của SV
	Điện thoại
của cha, mẹ
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Hoàng Quỳnh Như
	15CĐ-MTT2
	68/751 Lê Đức Thọ, P6, Q.Gò Vấp
	0983515294
	0168403086
	Nhóm trưởng

	2
	Đặng Huyền Chăm
	15CĐ-MTT2
	35/24 Lê Bình, P4, Q.Tân Bình
	0968232924
	01236185666
	

	3
	Trương Thị Huệ Dung
	15CĐ-MTT2
	35/24 Lê Bình, P4, Q.Tân Bình
	01632149399
	01638347775
	

	4
	Đinh Mỹ Linh
	15CĐ-MTT2
	231/49A Lưu Hữu Phước, P15, Q8
	0967901035
	01682089933
	

	5
	Nguyễn Thị Bích Nguyền
	15CĐ-MTT2
	134 đướng số 8, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân
	0976471370
	0932225609
	

	6
	Trương Nam Việt Anh
	15CĐ-MTT2
	KP Lập Hòa, TT Thuận Nam, Bình Thuận
	01675727343
	01675727343
	

	7
	Nguyễn Thị Xuân Nương
	15CĐ-MTT2
	390 Hoàng Văn Thụ, P4, Q.Tân Bình
	01695956864
	01689081657
	

	8
	Nguyễn Thị Ngọc Thu
	15CĐ-MTT2
	31/56 Nguyễn Đình Khơi, P4, Q.Tân Bình
	0965808512
	0166692249
	

	9
	Nguyễn Thị Nghi Xuân
	15CĐ-MTT2
	390 Hoàng Văn Thụ, P4, Q.Tân Bình
	01889790470
	01689081657
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                           UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

· ĐT liên lạc (Khoa  CNM  - TT):  028 39485976
· Fax ( P. TC - HC - TH): (028) 38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2015 CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ:    14/5/2018	đến ngày  07/7/2018
Đơn vị đến TTTN: Công ty TNHH May mặc Phương Danh
Tại địa chỉ: 203/19/26 Huỳnh Văn Nghệ, P.12, Q.Gò Vấp, TPHCM 
Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT  0966631485  (Chị Duyên)           Fax: __________________________
	STT
	Họ và  tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại
của SV
	Điện thoại
của cha, mẹ
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Tấn Vũ
	15CĐ-MTT2
	29/2 Tô Ký, H.Hóc Môn
	0976156514
	0979803610
	Nhóm trưởng

	2
	Nguyễn Thị Ngọc Bích
	15CĐ-MTT2
	269B Phan Văn Khỏe, P5, Q6
	01662556847
	0965975338
	

	3
	Trần Thị Chung
	15CĐ-MTT2
	65 Võ Thành Trang, P11, Q.Tân Bình
	01677754933
	01696078044
	

	4
	Trần Thị Ngọc Cúc
	15CĐ-MTT2
	27/20 Cộng Hòa, P4, Q.Tân Bình
	0967556304
	0967556304
	

	5
	Đỗ Thị Thúy Diễm
	15CĐ-MTT2
	27/20 Cộng Hòa, P4, Q.Tân Bình
	0989201736
	
	

	6
	Nguyễn Thị Bé Hà
	15CĐ-MTT2
	144/13/1 Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú
	01639755936
	01683841387
	

	7
	Trần Tuấn Huy
	15CĐ-MTT2
	135/12A Tô Ký, H.Hóc Môn
	0901012633
	0908324806
	

	8
	Nguyễn Thành Khang
	15CĐ-MTT2
	39/1D Ấp Đông, Tam Thới Thôn, H.Hóc Môn
	0908882405
	01863798201
	

	9
	Nguyễn Thị Thanh Nhiên
	15CĐ-MTT2
	63 Võ Thành Trang, P11, Q.Tân Bình
	01679117670
	0988278635
	

	10
	Bùi Thị Thanh Phương
	15CĐ-MTT2
	Ấp 2, Đông Thạnh, H.Hóc Môn
	0978719597
	0974614562
	

	11
	Nguyễn Thị Duyên An
	15CĐ-MTT2
	63 Võ Thành Trang, P11, Q.Tân Bình
	01646551025
	01664820792
	

	12
	Quách Ái Trâm My
	15CĐ-MTT2
	Ấp 2, Đông Thạnh, H.Hóc Môn
	0938788246
	01866758482
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